
3 PHA 4 PHA

1 OSS-61TN 100A ON-OFF-ON 13.200.000 13.500.000 

2 OSS-62TN 200A ON-OFF-ON 14.500.000 15.400.000 

3 OSS-64TN 400A ON-OFF-ON 22.600.000 27.400.000 

4 OSS-66TN 600A ON-OFF-ON 27.800.000 30.700.000 

5 OSS-608-PC 800A ON-ON 28.500.000 34.600.000 

6 OSS-610-PC 1000A ON-ON 32.500.000 38.900.000 

7 OSS-612-PC 1250A ON-ON 44.500.000 56.000.000 

8 OSS-616-PC 1600A ON-ON 47.200.000 57.900.000 

9 OSS-620-PC 2000A ON-ON 70.000.000 86.000.000 

10 OSS-625-PC 2500A ON-ON 101.000.000 116.000.000 

11 OSS-632-PC 3200A ON-ON 132.000.000 156.000.000 

12 OSS-640-PC 4000A ON-ON 250.000.000 275.000.000 

13 Bộ điều khiển ATS ACD-III 4.500.000 4.500.000 

Ghi chú: Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Các báo giá lưu hành trước đây không còn giá trị sử dụng
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